Ngày dạy:  /11/2022
[bookmark: _GoBack]       Tiết 46: PHƯƠNG PHÁP THUYẾT MINH 
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức:     
- Kiến thức về văn bản thuyết minh (Trong cụm các bài học về văn bản thuyết minh đã học và sẽ học)
- Đặc điểm,  tác dụng của các phương pháp thuyết minh.
2. Năng lực: 
a. Các năng lực chung:  Tự học,  giải quyết vấn đề, hợp tác,  sáng tạo.
b. Các năng lực chuyên biệt: 
- Nhận biết các phương pháp thuyết minh trong một số VB cụ thể.
- Vận dụng các phương pháp thuyết minh thông dụng để tạo lập văn bản thuyết minh.
3. Phẩm chất:  
HS có ý thức vận dụng các kiến thức đã học vào việc làm bài Trả lờithuyết minh.
*Lồng ghép GDANQP: nêu những tấm gương hi sinh anh dũng của phụ nữ Việt Nam; Bà Trưng, Bà Triệu, Võ Thị Sáu, Chị Út...
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Kế hoạch bài học
- Học liệu:   Đồ dùng dạy học,  phiếu học tập
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Soạn bài:  Đọc trước nội dung của , đọc lại các văn bản:  Cây dừa Bình Định,  Huế , Khởi nghĩa Nông Văn Vân,  Con giun đất.
III. TIẾN TRÌNH  DẠY HỌC:  	
* GV chiếu một số đồ dùng. Nêu yêu cầu:  
- Muồn giới thiệu cho người khác hiểu về một thứ đồ dùng trên, em phải làm như thế nào?
 - Quan sát, trao đổi=> Tìm hiểu, lựa chọn cách trình bày cho dễ hiểu
- Từ phần trình bày của HS, dẫn vào bài mới.
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- Đọc lại các văn bản: Cây dừa BĐ, Tại sao lá cây có màu xanh lục, Huế, Khởi nghĩa Nông Văn Vân.
? Những văn bản ấy đã sử dụng những loại tri thức gì?
- Các tri thức về: sự vật (cây dừa); khoa học (lá cây, giun đất); lịch sử (khởi nghĩa Nông Văn Vân), văn hoá (Huế).
? Làm thế nào để có các tri thức ấy?- Cần.
+ Quan sát: tìm hiểu đối tượng về màu sắc,  hình dáng, đặc điểm, tính chất...
+ Học tập: tìm hiểu đối tượng qua sách báo, tài liệu, từ điển...
+ Tham quan, tìm hiểu đối tượng bằng cách trực tiếp ghi chép, nhớ thông qua các giác quan…
? Bằng tưởng tượng, suy luận có thể có tri thức để làm bài văn thuyết minh được không?
- Không, bởi văn bản thuyết minh phản ánh đối tợng nh thực tế vốn có chứ không phải là tưởng tượng, hư cấu.
? Qua đó, em rút ra bài học gì?
N1:- Đọc vd a SGk- 126?
?Trong các câu văn trên ta thường gặp từ gì?
 - Từ “là”-> biểu thị sự phán đoán.
? Sau từ “là” người ta cung cấp 1 kiến thức như thế nào?
- Cung cấp kiến thức về đối tượng văn học, nguồn gốc, thân thế… -> quy sự vật được định nghĩa vào loại của nó.
?Nêu vai trò, đặc điểm của loại câu văn nêu định nghĩa, giải thích trong văn bản thuyết minh?
- Phần lớn nằm ở vị trí đầu bài, đầu đoạn, giữ vai trò giới thiệu chung, chủ yếu của đối tượng (là gì) trước khi thuyết minh cụ thể từng phương diện.
? Qua vd em rút ra kết luận gì?
N2:- HS đọc VD SGK- 127
? ĐV  nói về nội dung gì?
?Tác giả kể ra lần lượt các đặc điểm, tchất của cây dừa và tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông theo trình từ nào?Tác dụng? 
- Nêu công dụng của cây dừa và tác hại của việc sử dụng bai bì ni lông.
- thân, lá, cọng lá, gốc…-> Liệt kê giúp ngời đọc hiểu sâu sắc, toàn diện và có ấn 
Tượng về đặc điểm tính chất của sv.
? Phương pháp được sử dụng trong vd trên là gì?- Phương pháp liệt kê

N3:- Đọc vd C SGK-127.
? Chỉ ra ví dụ trong đoạn văn và nêu tác dụng?
- HS đọc đoạn văn (d)
? Đoạn văn đã cung cấp những số liệu nào?
? Nếu ko có số liệu có thể làm sáng tỏ được vai trò của cỏ trong thành phố ko?
 -Trong không khí, dưỡng khí chiếm 20%, thán khí chiếm 3%...-> người đọc có thể chưa tin được vai trò của thảm cỏ trong thành phố.
N4:- Đọc VD?
? Trong đoạn văn, tác giả dùng phương pháp gì?
? Chỉ ra phơng pháp so sánh trong đoạn văn?
?Tác dụng của phơng pháp so sánh đó?
?VB “Huế” đã trình bày các đặc điểm của Huế theo những mặt nào?
? Chỉ ra những mặt, những khía cạnh của vấn đề trong văn bản đó?
? Kể tên các phương pháp thuyết minh?
- Đọc ghi nhớ 2.
 Lồng ghép giáo dục QPAN: 
-Nêu những tấm gương anh dũng hi sinh của phụ nữ Việt Nam?
( GV giải thích, bổ sung thông tin)

	I. Tìm hiểu các phương pháp thuyết minh:
1.Quan sát, học tập tích luỹ tri thức để làm bài văn thuyết minh.
a. Bài tập: SGk- 126
b.NX
- Nắm bắt được bản chất và đặc trưng của sự vật.





- Để có tri thức cần: quan sát, học tập, tích luỹ tri thức hàng ngày từ sách báo, phơng tiện thông tin đại chúng







*Ghi nhớ 1 SGK-128.
2. Phương pháp thuyết minh:
a. Phương pháp nêu định nghĩa, giải thích:
- Từ “là” thường được dùng trong phương pháp nêu định nghĩa.











> Chỉ ra bản chất của đối tượng TM bằng lời văn rõ ràng, ngắn gọn, chính xác.
b. Phương pháp liệt kê, nêu ví dụ:









- Phương pháp liệt kê:
-> lần lượt chỉ ra các đặc điểm, tính chất của sự vật theo 1 trình tự nhất định giúp người đọc hình dung cụ thể hơn đối tượng TM.
- Phương pháp nêu VD:
-> Tạo độ tin cậy với ngời nghe.
c. Phương pháp dùng số liệu:
-> Dẫn ra các con số cụ thể chính xác để TM tăng thêm độ tin cậy của các thông tin.




d. Phương pháp so sánh:

-> đối chiếu hai hoặc hơn hai sự vật để làm nôỉ bật tính chất của đối tượng TM. 



e. Phương pháp phân loại, phân tích:
-> Chia đối tượng ra từng loại, từng mặt, từng khía cạnh để lần lượt thuyết minh làm cho đối tượng trở nên cụ thể, rõ ràng hơn.

* Ghi nhớ 2 SGK-128.
Lồng ghép giáo dục QPAN: 
Một số tấm gương anh dũng hi sinh của phụ nữ Việt Nam như:
- Bà Trưng, bà Triệu.
- Võ Thị Sáu…
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	- Đọc yêu cầu BT 1.Nhóm 1


- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm.




- HS đọc yêu cầu BT 2.Nhóm 2
? Bài viết đã sử dụng phương pháp thuyết minh nào để nêu bật tác hại của việc hút thuốc lá?
?Chỉ ra phương pháp phân tích trong văn bản?
? Chỉ ra phương pháp dùng số liệu?
- Gọi hs trả lời. GV nhận xét, bổ sung
-Gọi HS đọc VB “Ngã ba Đồng Lộc”. 


Nêu yêu cầu:Nhóm theo cặp đôi 
- TM đòi hỏi những kiến thức như thế nào?
- Văn bản đã sử dụng những PPTM nào? Tác dụng của những PP đó?




Gọi HS đọc BT4.Thảo luận theo bàn 
Theo em, cách phân loại của bạn lớp trưởng có hợp lí không?

-G gọi hs làm 
- Viết đoạn văn (6-8 câu) giới thiệu về quê hương em. Chỉ ra PPTM em sử dụng trong đoạn văn đó.
	II. Luyện tập;
1. Bài tập 1/128.
Phạm vi tìm hiểu vấn đề thể hiện trong văn bản:
- Kiến thức về khoa học:  tác hại của khói thuốc lá với sức khoẻ.
- Kiến thức về xã hội: tâm lí lệch lạc của một số ngời coi hút thuốc lá là lịch sự.
2. Bài tập 2/128.
- Phương pháp so sánh đối chiếu:
+ So sánh với các đại dịch, dịch hạch, thổ tả, AIDS.
+ So sánh với giặc ngoại xâm.
- Phương pháp phân tích: tác hại của khí các-bon, của ni-cô- tin.
- Phương pháp dùng số liệu: số tiền mua 1 bao 555, số tiền phạt ở Bỉ.
3. Bài 3. Xác định kiến thức, PP thuyết minh
- Kiến thức: lịch sử, quân sự, cuộc sống
- PPTM: 
+ Định nghĩa: câu mở đầu->Giới thiệu vị trí
+ Dùng số liệu, sự kiện: 2057 trận bom, số lần máy bay đánh phá ...-> Làm nổi bật tính chất ác liệt và vị trí chiến lược quan trọng của địa điểm 
4.Bài 4. Tìm hiểu cách phân loại. 
Cách phân loại hợp lí vì đã chỉ ra các mặt, các biểu hiện cụ thể của các bạn học yếu 
5.Bài 5.Viết đoạn văn 
VD: Hải Phòng là một trong những trung tâm công nghiệp của đất nước ta.(PP nêu định nghĩa)



                                HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
1.Viết một đoạn văn ngắn từ 7 đến 10 dòng thuyết minh về ngôi trường mà em đang học(Sử dụng các phương pháp thuyết minh phù hợp) 
Trường học là dạy cho em muôn vàn kiến thức trong cuộc sống. Khoác trên mình tấm áo màu rêu vàng, ngôi trường với biển tên:" Trường THCSVật Lại " lấp ló trong màu xanh cây cối tạo nên cảm giác thật cổ kính, nghiêm trang. Các dãy nhà được xây theo hình chữ U với các bức tường phủ sơn vàng óng toát lên vẻ thân thương, gần gũi. Trong các lớp học ngoài những những vật dụng cần thiết như bàn ghế, bảng đen, phấn trắng còn có rất nhiều những thiết bị hiện đại khác như máy chiếu, máy in,…phục vụ cho công việc học tập. Đằng sau trường là một khu đất rộng dùng làm nơi để học thể dục và thi đấu thể thao. Trước cửa mỗi lớp học có những bồn hoa bé bé xinh xinh với những bông hoa màu sắc nổi bật thu hút những anh ong chị bướm đến hút mật đùa vui. Ngoài ra, trên sân trường còn có rất nhiều những cây bóng mát khác nhau như cây phượng với sắc đỏ rực rỡ, cây bàng với sắc xanh ngọc dịu mát,… Đội ngũ giáo viên trường em đều là những thầy cô với chuyên môn cao và nhiệt huyết đối với nghề. Và một trong số những thầy cô mà tôi kính trọng thì có lẽ cô Nga, giáo viên chủ nhiệm lớp em là người em yêu quý nhất. Cô luôn luôn hết mình và tận tâm đối với nghề, luôn coi học sinh như con của mình mà chăm sóc, dạy dỗ. Học sinh trong trường ngoan ngoãn và chăm chỉ học tập, tu dưỡng đạo đức, kính thầy, yêu bạn. Em cảm thấy mình rất may mắn khi có thể được học tập tại môi trường lành mạnh này.
2.Tìm một đoạn văn có sử dụng phương pháp thuyết minh và chỉ ra phương pháp sử dụng trong đó.
- HS tìm đoạn văn sử dụng phương pháp thuyết minh..
*Hướng dẫn về nhà :
 - Muốn có tri thức để làm tốt bài văn TM, người viết phải làm gì?
 - Nêu các phương pháp thuyết minh?
 -  Học thuộc ghi nhớ, làm BT SGK.
 -Đọc bài :Đề văn thuyết minh và cách làm bv tm 
-G giao dự án cho hs
+N1: ? Đề nêu lên đối tượng gì ? Yêu cầu gì ? Đề không có hai chữ thuyết minh nhưng rõ ràng là phải thuyết minh 
N2:  Tìm hiểu tính chất của đề ? Đề này khác đề miêu tả ở chỗ nào ?
+N3:  Xác định bố cục và nội dung 
? Bài văn thuyết minh này nên có mấy phần,  mỗi phần nên có nội dung gì ? và ý nghĩa của từng phần?? Trong bài đoạn nào giới thiệu? Có thể diễn đạt cách khác được không ? ví dụ :  Bỏ câu 1 đoạn mở bài có được không ? 
******************************************************************
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